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DANH SÁCH SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ  

ĐỀ NGHỊ XÉT CẤP HỌC BỔNG IECEDU NĂM HỌC 2025-2026 

(Kèm theo công văn số:    1942    /ĐHCN-CTSV ngày   11    tháng   9   năm 2025, của Trường Đại học Công nghệ) 
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I.  Sinh viên có thành tích xuất sắc 

1.  22028297 Trần Thu Thủy 01/12/2004 Hưng Yên 4 Công nghệ thông tin 3,96 Xuất Sắc 5.000.000 

2.  23021842 Nguyễn Đắc Kiên 28/07/2005 Hà Nội 2 Điện tử viễn thông 3,92 Xuất Sắc 5.000.000 

3.  23020135 Đầu Hồng Quang 23/03/2005 Hải Phòng 3 Công nghệ thông tin 3,90 Xuất Sắc 5.000.000 

4.  23020168 Trần Thị Thanh Vân 23/05/2005 Hưng Yên 3 Công nghệ thông tin 3,86 Xuất Sắc 5.000.000 

5.  24021873 Nguyễn Trọng Long 25/06/2006 Hà Nội 2 Điện tử Viễn thông 3,85 Xuất Sắc 5.000.000 

6.  23020568 Ngô Thị Tâm 19/01/2005 Hưng Yên 2 Công nghệ thông tin 3,82 Xuất Sắc 5.000.000 

7.  23020873 Vũ Văn Tiến 31/05/2005 Bắc Ninh 3 Điện tử viễn thông 3,80 Xuất Sắc 5.000.000 

8.  23020541 Phạm Ngọc Huyền 22/12/2005 Hà Nội 2 Công nghệ thông tin 3,77 Xuất Sắc 5.000.000 

9.  23021746 Mai Đức Văn 26/06/2005 Thanh Hoá 3 Công nghệ thông tin 3,73 Xuất Sắc 5.000.000 

10.  22024519 Nguyễn Tuấn Hưng 13/12/2004 Hà Nội 4 Công nghệ Thông tin 3,70 Xuất Sắc 5.000.000 

II. Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn 

11.  23020028 Nguyễn Xuân Dũng 11/07/2005 Hưng Yên 3 Công nghệ thông tin 3,61 Xuất sắc 15.000.000 

12.  22021214 Triệu Minh Nhật 14/04/2004 Cao Bằng 4 Công nghệ thông tin 3,19 Xuất sắc 15.000.000 
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13.  23020029 Phạm Hùng Dũng 09/02/2005 Nghệ An 2 Công nghệ thông tin 3,62 Xuất sắc 15.000.000 

14.  22022213 Trần Duy Hưng 15/12/2004 Ninh Bình 3 Điện tử viễn thông 3,18 Tốt 15.000.000 

15.  23020022 Đào Nắng Dịu 28/10/2005 Ninh Bình 3 Công nghệ thông tin 3,87 Xuất sắc 15.000.000 

16.  25021739 Trần Anh Đức 16/08/2007 Nghệ An 1 Công nghệ Thông tin 28,25 Tốt 15.000.000 

17.  25020133 Trần Vũ Đức 11/08/2007 Thanh Hoá 1 Công nghệ thông tin 28,50 Tốt 15.000.000 

18.  25020358 Nguyễn Đức Tâm 16/08/2007 Hà Nội 1 Công nghệ thông tin 28,57 Tốt 15.000.000 

19.  25021700 Phạm Hải Dương 24/01/2007 Phú Thọ 1 Công nghệ thông tin 26,02 Tốt 15.000.000 

20.  25022479 Lương Thế Toàn 18/03/2007 Hưng Yên 1 Điện tử viễn thông 28,03 Tốt 15.000.000 

Tổng tiền học bổng: 200.000.000 

Số tiền bằng chữ: Hai trăm triệu đồng./. 

Danh sách gồm 20 sinh viên./. 

 

 

 

 


